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I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề lịch sử: Các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ hai (Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản); Sự hình thành trật tự 2 cực sau CTTGT2; Cách mạng khoa học – kĩ thuật.
- Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
2. Phẩm chất
- Giúp HS có nhận thức đúng đắn về lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân và cố gắng vươn lên trong học tập.
- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
II. MA TRẬN
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	Các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ hai (Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản)
	1.1. Nước Mỹ
+ Những biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau CTTGT2. Nguyên nhân của sự phát triển đó.
+ Những chính sách đối ngoại của Mỹ thời kì này? Liên hệ mối quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam nhìn từ lịch sử đến nay.
1.2. Tây Âu
+ Sự ra đời của Liên minh châu Âu EU
1.3. Nhật Bản
+ Tình hình nổi bật của Nhật Bản sau thế chiến thứ 2.  Những nguyên nhân cho sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản.
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	Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
	+ Những nội dung của Hội nghị Ianta
+ Sự ra đời của Liên Hợp Quốc
+ Chiến tranh Lạnh
+ Những xu thế phát triển của thế giới hiện nay.
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	Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật
	+ Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật
+ Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ là nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
B. Mĩ thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí cho các bên tham chiến trong chiến tranh.
C. Lãnh thổ của nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, lao động trình độ cao.
D. Mĩ là chủ nợ lớn nhất của các nước đồng minh châu Âu và châu Á, châu Phi.
Câu 2: Quan sát hình chụp trang nhất một tờ báo năm 1969 và cho biết trang báo phản ánh sự kiện gì?
	A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất.
B. Mĩ lần đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng.
C. Tàu vũ trụ Liên Xô đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.
D. Nước Mĩ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên Mặt Trăng
	[image: Hình ảnh trang nhất của tờ Pittsburgh Post-Gazette, ngày 21- 7- 1969.]


Câu 3: Sự bùng nổ của các trang mạng xã hội hiện nay là thành tựu trên lĩnh vực
A. thông tin liên lạc.        B. vật liệu mới.     C. khoa học tự nhiên.             D. công cụ lao động.
Câu 4: Quốc gia đi tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là
A. Liên Xô.                      B. Đức.                          C. Anh.                           D. Mĩ.
Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973, tình hình nổi bật của nền kinh tế nước Mĩ là
A. công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất.                
B.  phụ thuộc chặt chẽ vào các nước Tây Âu.
C. trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.      
D. đạt được sự tăng trưởng kinh tế “thần kì”.
Câu 6: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản từ năm 1945 – 2000 là gì?
A. Hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Hàn Quốc.                 
B. Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ ngoại giao.
C. Là đồng minh và liên minh chặt chẽ với nước Mĩ.
D. Phát triển quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những biểu hiện của sự phát triển kinh tế ở Mĩ trong những năm 1945 – 1950?
A. Nước Mĩ chiếm hơn 50% sản lượng công nghiệp thế giới.
B. Nước Mĩ nắm hơn ¾ trữ lượng vàng của thế giới.
C. Mĩ trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.
D. Mĩ trở thành chủ nợ lớn duy nhất trên thế giới.
Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân đội nước nào đã chiếm đóng Nhật Bản?
A. Quân đội Anh.         B. Quân đội Mĩ.        C. Quân đội Pháp.       D. Quân đội Liên Xô.
Câu 9: Chiến lược bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là
A. “Chiến lược hòa bình”.                                 C. “Chiến lược toàn cầu”.
B. “Chiến lược cái gậy lớn”.                             D. “Chiến lược ngoại giao Đô-la”.
Câu 10: Hiện nay, tổ chức nào là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh?
A. Liên minh châu Phi.                                      C. Diễn đàn hợp tác Á - Âu.
B. Liên minh châu Âu (EU).                              D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean).
Câu 11: Các nước Tây Âu nhận viện trợ từ kế hoạch “Phục hưng châu Âu” (kế hoạch Mác-san) của Mĩ trong hoàn cảnh nào?
A. Các nước Tây Âu đang phát triển, rất cần vốn để mở rộng sản xuất.
B. Các nước Tây Âu và Mĩ đang tham gia các hoạt động quân sự chống Liên Xô.
C. Các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, cần khôi phục đất nước.
D. Các nước Tây Âu bị tàn phá, bị Mĩ, Liên Xô và các nước Đông Âu bao vây kinh tế.
Câu 12: Tổ chức nào không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu (EU)?
A. Cộng đồng than thép châu Âu.                              C. Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.
B. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.          D. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Câu 13: Một trong những mục đích thành lập của tổ chức Liên Hợp Quốc là gì?
A. Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.          C. Thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế.
B. Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.       D. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 14: Nhận định nào dưới đây không đúng về nguyên nhân Mĩ và Liên Xô kết thúc chiến tranh Lạnh?
A. Cuộc chạy đua vũ trang khiến hai nước tốn kém và suy giảm thế mạnh về mọi mặt.
B. Liên Xô và Mĩ muốn chấm dứt tình trạng đối đầu, hợp tác chặt chẽ để cùng phát triển.
C. Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Mĩ.
D. Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Câu 15: Khi chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc, nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã họp hội nghị quốc tế để bàn về những vấn đề quan trọng sau chiến tranh, đó là hội nghị nào?
A. Ianta 2/1945.         B. Véc-xai 1919.           C. Pốt-xđam 1947.           D. Xan Phran-xi-cô 1945.
Câu 16: Đặc trưng nổi bật của trật tự 2 cực Ianta là gì?
A. Thế giới chia thành 2 phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.
B. Cuộc chạy đua vũ trang và sự đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ.
C. Cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
D. Hai siêu cường Liên Xô – Mĩ điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm.
Câu 17: Hiện nay, nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?
A. Lần 1.                      B. Lần 2.                          C. Lần 3.                          D. Lần 4.
Câu 18: Thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ sau sự kiện
A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Ấn Độ thử thành công bom nhiệt hạch.
C. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. Đức phóng thành công tên lửa đạn đạo.
Câu 19: Theo thỏa thuận của Hội nghị I-an-ta (Liên Xô) xác định vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt
A. Nhật Bản.		B. Trung Quốc.		C. Đức.		D. Triều Tiên.
Câu 20: Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại hợp tác.	B. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt.
C. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo.	D. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo.
Câu 21: Phát minh nào dưới đây là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại?
A. Máy hơi nước.				B. Động cơ đốt trong.	
C. Bản đồ gen người.			D. Máy kéo sợi Gien-ni.
Câu 22: Nguồn năng lượng mới được tìm ra từ cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là
A. năng lượng mặt trời.			B. năng lượng than đá.
C. năng lượng điện.				D. năng lượng dầu mỏ.
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Tăng năng suất lao động, tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ.
B. Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống cho con người.
C. Giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số.
D. Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
Câu 24: Năm 1948, 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế từ Mĩ theo kế hoạch
A. “Chính sách mới”.			B. “Kế hoạch Mác-san”.
C. “Chính sách kinh tế mới”.		D. “Hiệp ước Hòa bình Xan-Phran-xi-cô”.
Câu 25: Nền công nghiệp Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu vì
A. cơ cấu vùng kinh tế không cân đối.	B. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.
C. nghèo tài nguyên, khoáng sản.		D. vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ.
Câu 26: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?
A. tháng 9/1977.	B. tháng 12/1977.		C. tháng 9/1978.	D. tháng 12/1978.
Câu 27: Tổ chức nào dưới đây là liên minh quân sự giữa Mĩ và các nước tư bản Tây Âu?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).        
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Tổ chức Hiệp ước Vác – sa – va.  
D. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Câu 28: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Tây Âu
A. phát triển kinh tế mạnh mẽ.		B. bị thiệt hại nặng nề.
C. giàu mạnh nhất thế giới.			D. thắng trận thu được nhiều lợi nhuận. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Bằng kiến thức đã học về các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và kết hợp với những hiểu biết của bản thân, em hãy:
a. Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. Em biết ơn với thành tựu nào nhất trong cuộc cách mạng này? Lí giải sự lựa chọn của em.
b. Trình bày những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với cuộc sống con người.







Chúc các em làm bài tốt!
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Mã đề: 02
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Quan sát hình chụp trang nhất một tờ báo năm 1969 và cho biết trang báo phản ánh sự kiện gì?
	A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất.
B. Mĩ lần đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng.
C. Tàu vũ trụ Liên Xô đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.
D. Nước Mĩ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên Mặt Trăng
	[image: Hình ảnh trang nhất của tờ Pittsburgh Post-Gazette, ngày 21- 7- 1969.]


Câu 2: Sự bùng nổ của các trang mạng xã hội hiện nay là thành tựu trên lĩnh vực
A. thông tin liên lạc.        B. vật liệu mới.     C. khoa học tự nhiên.             D. công cụ lao động.
Câu 3: Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ là nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
B. Mĩ thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí cho các bên tham chiến trong chiến tranh.
C. Lãnh thổ của nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, lao động trình độ cao.
D. Mĩ là chủ nợ lớn nhất của các nước đồng minh châu Âu và châu Á, châu Phi.
Câu 4: Quốc gia đi tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là
B. Liên Xô.                      B. Đức.                          C. Anh.                           D. Mĩ.
Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973, tình hình nổi bật của nền kinh tế nước Mĩ là
A. công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất.                
B.  phụ thuộc chặt chẽ vào các nước Tây Âu.
C. trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.      
D. đạt được sự tăng trưởng kinh tế “thần kì”.
Câu 6: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản từ năm 1945 – 2000 là gì?
A. Hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Hàn Quốc.                 
B. Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ ngoại giao.
C. Là đồng minh và liên minh chặt chẽ với nước Mĩ.
D. Phát triển quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những biểu hiện của sự phát triển kinh tế ở Mĩ trong những năm 1945 – 1950?
A. Nước Mĩ chiếm hơn 50% sản lượng công nghiệp thế giới.
B. Nước Mĩ nắm hơn ¾ trữ lượng vàng của thế giới.
C. Mĩ trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.
D. Mĩ trở thành chủ nợ lớn duy nhất trên thế giới.
Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân đội nước nào đã chiếm đóng Nhật Bản?
A. Quân đội Anh.         B. Quân đội Mĩ.        C. Quân đội Pháp.       D. Quân đội Liên Xô.
Câu 9: Hiện nay, tổ chức nào là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh?
A. Liên minh châu Phi.                                     	 B. Diễn đàn hợp tác Á - Âu.
C. Liên minh châu Âu (EU).                             	 D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean).
Câu 10: Các nước Tây Âu nhận viện trợ từ kế hoạch “Phục hưng châu Âu” (kế hoạch Mác-san) của Mĩ trong hoàn cảnh nào?
A. Các nước Tây Âu đang phát triển, rất cần vốn để mở rộng sản xuất.
B. Các nước Tây Âu và Mĩ đang tham gia các hoạt động quân sự chống Liên Xô.
C. Các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, cần khôi phục đất nước.
D. Các nước Tây Âu bị tàn phá, bị Mĩ, Liên Xô và các nước Đông Âu bao vây kinh tế.
Câu 11: Chiến lược bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là
A. “Chiến lược hòa bình”.                                B. “Chiến lược toàn cầu”.
C. “Chiến lược cái gậy lớn”.                             D. “Chiến lược ngoại giao Đô-la”.
Câu 12: Tổ chức nào không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu (EU)?
A. Cộng đồng than thép châu Âu.                              B. Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.
C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.         D. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Câu 13: Một trong những mục đích thành lập của tổ chức Liên Hợp Quốc là gì?
A. Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.          B. Thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế.
C. Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.       D. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 14: Nhận định nào dưới đây không đúng về nguyên nhân Mĩ và Liên Xô kết thúc chiến tranh Lạnh?
A. Cuộc chạy đua vũ trang khiến hai nước tốn kém và suy giảm thế mạnh về mọi mặt.
B. Liên Xô và Mĩ muốn chấm dứt tình trạng đối đầu, hợp tác chặt chẽ để cùng phát triển.
C. Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Mĩ.
D. Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Câu 15: Khi chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc, nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã họp hội nghị quốc tế để bàn về những vấn đề quan trọng sau chiến tranh, đó là hội nghị nào?
A. Ianta 2/1945.         B. Véc-xai 1919.           C. Pốt-xđam 1947.           D. Xan Phran-xi-cô 1945.
Câu 16: Đặc trưng nổi bật của trật tự 2 cực Ianta là gì?
A. Thế giới chia thành 2 phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.
B. Cuộc chạy đua vũ trang và sự đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ.
C. Cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
D. Hai siêu cường Liên Xô – Mĩ điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm.
Câu 17: Hiện nay, nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?
A. Lần 1.                      B. Lần 2.                          C. Lần 3.                          D. Lần 4.
Câu 18: Thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ sau sự kiện
A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Ấn Độ thử thành công bom nhiệt hạch.
C. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. Đức phóng thành công tên lửa đạn đạo.
Câu 19: Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại hợp tác.	B. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt.
C. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo.	D. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo.
Câu 20: Phát minh nào dưới đây là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại?
A. Máy hơi nước.				B. Động cơ đốt trong.	
C. Bản đồ gen người.			D. Máy kéo sợi Gien-ni.
Câu 21: Theo thỏa thuận của Hội nghị I-an-ta xác định vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt
A. Nhật Bản.		B. Trung Quốc.		C. Đức.		D. Triều Tiên.
Câu 22: Nguồn năng lượng mới được tìm ra từ cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là
A. năng lượng mặt trời.			B. năng lượng than đá.
C. năng lượng điện.				D. năng lượng dầu mỏ.
Câu 23: Năm 1948, 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế từ Mĩ theo kế hoạch
A. “Chính sách mới”.			B. “Kế hoạch Mác-san”.
C. “Chính sách kinh tế mới”.		D. “Hiệp ước Hòa bình Xan-Phran-xi-cô”.
Câu 24: Nền công nghiệp Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu vì
A. cơ cấu vùng kinh tế không cân đối.	B. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.
C. nghèo tài nguyên, khoáng sản.		D. vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ.
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Tăng năng suất lao động, tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ.
B. Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống cho con người.
C. Giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số.
D. Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
Câu 26: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?
A. tháng 9/1977.	B. tháng 12/1977.		C. tháng 9/1978.	D. tháng 12/1978.
Câu 27: Tổ chức nào dưới đây là liên minh quân sự giữa Mĩ và các nước tư bản Tây Âu?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).        
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Tổ chức Hiệp ước Vác – sa – va.  
D. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Câu 28: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Tây Âu
A. phát triển kinh tế mạnh mẽ.		B. bị thiệt hại nặng nề.
C. giàu mạnh nhất thế giới.			D. thắng trận thu được nhiều lợi nhuận. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Bằng kiến thức đã học về các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và kết hợp với những hiểu biết của bản thân, em hãy:
a. Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. Em biết ơn với thành tựu nào nhất trong cuộc cách mạng này? Lí giải sự lựa chọn của em.
b. Trình bày những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với cuộc sống con người.
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Mã đề: 03
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ là nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
B. Mĩ thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí cho các bên tham chiến trong chiến tranh.
C. Lãnh thổ của nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, lao động trình độ cao.
D. Mĩ là chủ nợ lớn nhất của các nước đồng minh châu Âu và châu Á, châu Phi.
Câu 2: Sự bùng nổ của các trang mạng xã hội hiện nay là thành tựu trên lĩnh vực
A. thông tin liên lạc.        B. vật liệu mới.     C. khoa học tự nhiên.             D. công cụ lao động.
Câu 3: Quốc gia đi tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là
A. Liên Xô.                      B. Đức.                          C. Anh.                           D. Mĩ.
Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973, tình hình nổi bật của nền kinh tế nước Mĩ là
A. công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất.                
B.  phụ thuộc chặt chẽ vào các nước Tây Âu.
C. trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.      
D. đạt được sự tăng trưởng kinh tế “thần kì”.
Câu 5: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản từ năm 1945 – 2000 là gì?
A. Hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Hàn Quốc.                 
B. Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ ngoại giao.
C. Là đồng minh và liên minh chặt chẽ với nước Mĩ.
D. Phát triển quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những biểu hiện của sự phát triển kinh tế ở Mĩ trong những năm 1945 – 1950?
A. Nước Mĩ chiếm hơn 50% sản lượng công nghiệp thế giới.
B. Nước Mĩ nắm hơn ¾ trữ lượng vàng của thế giới.
C. Mĩ trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.
D. Mĩ trở thành chủ nợ lớn duy nhất trên thế giới.
Câu 7: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân đội nước nào đã chiếm đóng Nhật Bản?
A. Quân đội Anh.         B. Quân đội Mĩ.        C. Quân đội Pháp.       D. Quân đội Liên Xô.
Câu 8: Quan sát hình chụp trang nhất một tờ báo năm 1969 và cho biết trang báo phản ánh sự kiện gì?
	A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất.
B. Mĩ lần đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng.
C. Tàu vũ trụ Liên Xô đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.
D. Nước Mĩ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên Mặt Trăng
	[image: Hình ảnh trang nhất của tờ Pittsburgh Post-Gazette, ngày 21- 7- 1969.]


Câu 9: Chiến lược bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là
A. “Chiến lược hòa bình”.                                 B. “Chiến lược toàn cầu”.
C. “Chiến lược cái gậy lớn”.                             D. “Chiến lược ngoại giao Đô-la”.
Câu 10: Hiện nay, tổ chức nào là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh?
A. Liên minh châu Phi.                                      B. Diễn đàn hợp tác Á - Âu.
C. Liên minh châu Âu (EU).                              D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean).
Câu 11: Tổ chức nào không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu (EU)?
A. Cộng đồng than thép châu Âu.                              B. Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.
C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.          D. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Câu 12: Các nước Tây Âu nhận viện trợ từ kế hoạch “Phục hưng châu Âu” (kế hoạch Mác-san) của Mĩ trong hoàn cảnh nào?
A. Các nước Tây Âu đang phát triển, rất cần vốn để mở rộng sản xuất.
B. Các nước Tây Âu và Mĩ đang tham gia các hoạt động quân sự chống Liên Xô.
C. Các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, cần khôi phục đất nước.
D. Các nước Tây Âu bị tàn phá, bị Mĩ, Liên Xô và các nước Đông Âu bao vây kinh tế.
Câu 13: Nhận định nào dưới đây không đúng về nguyên nhân Mĩ và Liên Xô kết thúc chiến tranh Lạnh?
A. Cuộc chạy đua vũ trang khiến hai nước tốn kém và suy giảm thế mạnh về mọi mặt.
B. Liên Xô và Mĩ muốn chấm dứt tình trạng đối đầu, hợp tác chặt chẽ để cùng phát triển.
C. Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Mĩ.
D. Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Câu 14: Khi chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc, nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã họp hội nghị quốc tế để bàn về những vấn đề quan trọng sau chiến tranh, đó là hội nghị nào?
A. Ianta 2/1945.         B. Véc-xai 1919.        C. Pốt-xđam 1947.        D. Xan Phran-xi-cô 1945.
Câu 15: Một trong những mục đích thành lập của tổ chức Liên Hợp Quốc là gì?
A. Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.          B. Thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế.
C. Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.       D. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 16: Đặc trưng nổi bật của trật tự 2 cực Ianta là gì?
A. Thế giới chia thành 2 phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.
B. Cuộc chạy đua vũ trang và sự đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ.
C. Cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
D. Hai siêu cường Liên Xô – Mĩ điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm.
Câu 17: Hiện nay, nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?
A. Lần 1.                      B. Lần 2.                          C. Lần 3.                          D. Lần 4.
Câu 18: Theo thỏa thuận của Hội nghị I-an-ta xác định vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt
A. Nhật Bản.		B. Trung Quốc.		C. Đức.		        D. Triều Tiên.
Câu 19:  Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại hợp tác.	B. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt.
C. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo.	D. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo.
Câu 20: Phát minh nào dưới đây là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại?
A. Máy hơi nước.				B. Động cơ đốt trong.	
C. Bản đồ gen người.			D. Máy kéo sợi Gien-ni.
Câu 21: Nguồn năng lượng mới được tìm ra từ cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là
A. năng lượng mặt trời.			B. năng lượng than đá.
C. năng lượng điện.				D. năng lượng dầu mỏ.
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Tăng năng suất lao động, tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ.
B. Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống cho con người.
C. Giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số.
D. Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
Câu 23: Năm 1948, 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế từ Mĩ theo kế hoạch
A. “Chính sách mới”.			B. “Kế hoạch Mác-san”.
C. “Chính sách kinh tế mới”.		D. “Hiệp ước Hòa bình Xan-Phran-xi-cô”.
Câu 24: Nền công nghiệp Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu vì
A. cơ cấu vùng kinh tế không cân đối.	B. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.
C. nghèo tài nguyên, khoáng sản.		D. vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ.
Câu 25: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?
A. tháng 9/1977.	B. tháng 12/1977.		C. tháng 9/1978.	D. tháng 12/1978.
Câu 26: Tổ chức nào dưới đây là liên minh quân sự giữa Mĩ và các nước tư bản Tây Âu?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).        
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Tổ chức Hiệp ước Vác – sa – va.  
D. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Câu 27: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Tây Âu
A. phát triển kinh tế mạnh mẽ.		B. bị thiệt hại nặng nề.
C. giàu mạnh nhất thế giới.			D. thắng trận thu được nhiều lợi nhuận. 
Câu 28: Thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ sau sự kiện
A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Ấn Độ thử thành công bom nhiệt hạch.
C. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. Đức phóng thành công tên lửa đạn đạo.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Bằng kiến thức đã học về các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và kết hợp với những hiểu biết của bản thân, em hãy:
a. Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. Em biết ơn với thành tựu nào nhất trong cuộc cách mạng này? Lí giải sự lựa chọn của em.
b. Trình bày những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với cuộc sống con người.
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Mã đề: 04
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Sự bùng nổ của các trang mạng xã hội hiện nay là thành tựu trên lĩnh vực
A. thông tin liên lạc.        B. vật liệu mới.     C. khoa học tự nhiên.             D. công cụ lao động.
Câu 2: Quốc gia đi tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là
A. Liên Xô.                      B. Đức.                          C. Anh.                           D. Mĩ.
Câu 3: Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ là nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
B. Mĩ thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí cho các bên tham chiến trong chiến tranh.
C. Lãnh thổ của nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, lao động trình độ cao.
D. Mĩ là chủ nợ lớn nhất của các nước đồng minh châu Âu và châu Á, châu Phi.
Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973, tình hình nổi bật của nền kinh tế nước Mĩ là
A. công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất.                
B.  phụ thuộc chặt chẽ vào các nước Tây Âu.
C. trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.      
D. đạt được sự tăng trưởng kinh tế “thần kì”.
Câu 5: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản từ năm 1945 – 2000 là gì?
A. Hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Hàn Quốc.                 
B. Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ ngoại giao.
C. Là đồng minh và liên minh chặt chẽ với nước Mĩ.
D. Phát triển quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á.
Câu 6: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân đội nước nào đã chiếm đóng Nhật Bản?
A. Quân đội Anh.         B. Quân đội Mĩ.        C. Quân đội Pháp.       D. Quân đội Liên Xô.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những biểu hiện của sự phát triển kinh tế ở Mĩ trong những năm 1945 – 1950?
A. Nước Mĩ chiếm hơn 50% sản lượng công nghiệp thế giới.
B. Nước Mĩ nắm hơn ¾ trữ lượng vàng của thế giới.
C. Mĩ trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.
D. Mĩ trở thành chủ nợ lớn duy nhất trên thế giới.

Câu 8: Quan sát hình chụp trang nhất một tờ báo năm 1969 và cho biết trang báo phản ánh sự kiện gì?
	A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất.
B. Mĩ lần đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng.
C. Tàu vũ trụ Liên Xô đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.
D. Nước Mĩ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên Mặt Trăng
	[image: Hình ảnh trang nhất của tờ Pittsburgh Post-Gazette, ngày 21- 7- 1969.]


Câu 9: Chiến lược bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là
A. “Chiến lược hòa bình”.                                  B. “Chiến lược toàn cầu”.
D. “Chiến lược cái gậy lớn”.                             D. “Chiến lược ngoại giao Đô-la”.
Câu 10: Tổ chức nào không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu (EU)?
A. Cộng đồng than thép châu Âu.                              B. Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.
C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.          D. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Câu 11: Các nước Tây Âu nhận viện trợ từ kế hoạch “Phục hưng châu Âu” (kế hoạch Mác-san) của Mĩ trong hoàn cảnh nào?
A. Các nước Tây Âu đang phát triển, rất cần vốn để mở rộng sản xuất.
B. Các nước Tây Âu và Mĩ đang tham gia các hoạt động quân sự chống Liên Xô.
C. Các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, cần khôi phục đất nước.
D. Các nước Tây Âu bị tàn phá, bị Mĩ, Liên Xô và các nước Đông Âu bao vây kinh tế.
Câu 12: Hiện nay, tổ chức nào là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh?
A. Liên minh châu Phi.                                      B. Diễn đàn hợp tác Á - Âu.
C. Liên minh châu Âu (EU).                              D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean).
Câu 13: Nhận định nào dưới đây không đúng về nguyên nhân Mĩ và Liên Xô kết thúc chiến tranh Lạnh?
A. Cuộc chạy đua vũ trang khiến hai nước tốn kém và suy giảm thế mạnh về mọi mặt.
B. Liên Xô và Mĩ muốn chấm dứt tình trạng đối đầu, hợp tác chặt chẽ để cùng phát triển.
C. Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Mĩ.
D. Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Câu 14: Khi chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc, nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã họp hội nghị quốc tế để bàn về những vấn đề quan trọng sau chiến tranh, đó là hội nghị nào?
A. Ianta 2/1945.         B. Véc-xai 1919.        C. Pốt-xđam 1947.        D. Xan Phran-xi-cô 1945.
Câu 15: Một trong những mục đích thành lập của tổ chức Liên Hợp Quốc là gì?
A. Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.          B. Thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế.
C. Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.       D. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 16: Đặc trưng nổi bật của trật tự 2 cực Ianta là gì?
A. Thế giới chia thành 2 phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.
B. Cuộc chạy đua vũ trang và sự đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ.
C. Cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
D. Hai siêu cường Liên Xô – Mĩ điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm.
Câu 17: Theo thỏa thuận của Hội nghị I-an-ta xác định vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt
A. Nhật Bản.		B. Trung Quốc.		C. Đức.		D. Triều Tiên.
Câu 18:  Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại hợp tác.	B. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt.
C. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo.	D. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo.
Câu 19: Hiện nay, nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?
A. Lần 1.                      B. Lần 2.                          C. Lần 3.                          D. Lần 4.
Câu 20: Phát minh nào dưới đây là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại?
A. Máy hơi nước.				B. Động cơ đốt trong.	
C. Bản đồ gen người.			D. Máy kéo sợi Gien-ni.
Câu 21: Nguồn năng lượng mới được tìm ra từ cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là
A. năng lượng mặt trời.			B. năng lượng than đá.
C. năng lượng điện.				D. năng lượng dầu mỏ.
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Tăng năng suất lao động, tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ.
B. Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống cho con người.
C. Giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số.
D. Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
Câu 23: Nền công nghiệp Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu vì
A. cơ cấu vùng kinh tế không cân đối.	B. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.
C. nghèo tài nguyên, khoáng sản.		D. vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ.
Câu 24: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?
A. tháng 9/1977.	B. tháng 12/1977.		C. tháng 9/1978.	D. tháng 12/1978.
Câu 25: Năm 1948, 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế từ Mĩ theo kế hoạch
A. “Chính sách mới”.			B. “Kế hoạch Mác-san”.
C. “Chính sách kinh tế mới”.		D. “Hiệp ước Hòa bình Xan-Phran-xi-cô”.
Câu 26: Tổ chức nào dưới đây là liên minh quân sự giữa Mĩ và các nước tư bản Tây Âu?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).        
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Tổ chức Hiệp ước Vác – sa – va.  
D. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Câu 27: Thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ sau sự kiện
A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Ấn Độ thử thành công bom nhiệt hạch.
C. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. Đức phóng thành công tên lửa đạn đạo.
Câu 28: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Tây Âu
A. phát triển kinh tế mạnh mẽ.		B. bị thiệt hại nặng nề.
C. giàu mạnh nhất thế giới.			D. thắng trận thu được nhiều lợi nhuận. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Bằng kiến thức đã học về các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và kết hợp với những hiểu biết của bản thân, em hãy:
a. Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. Em biết ơn với thành tựu nào nhất trong cuộc cách mạng này? Lí giải sự lựa chọn của em.
b. Trình bày những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với cuộc sống con người.







Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm/28 câu): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	ĐỀ 01

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	C
	B

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	B


ĐỀ 02
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	D
	C
	C
	C
	B
	C
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	A
	A
	D
	A
	B
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	B


ĐỀ 03
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	A







ĐỀ 04
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	B
	B
	B

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	B
	D
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	A
	B



II. Tự luận: 3,0 điểm
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	a ý 1
(1.25 điểm)
	HS nêu các thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong các lĩnh vực:
- Khoa học cơ bản: Những phát minh to lớn trong toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học (Cừu Đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính, công bố bản đồ gen người....)
- Công cụ mới: Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động....
- Năng lượng mới: Năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió.....
- Vật liệu mới: Polime, những vật siêu bền, siêu nhẹ, siêu cứng....
- Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp: Lai tạo giống mới, điện khí hóa, cơ giới hóa....
- Giao thông vận tải: Máy bay siêu âm, tàu hỏa tốc độ cao...
- Chinh phục vũ trụ: Phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957). Con người bay vào vũ trụ (1961), đặt chân lên Mặt Trăng ( 1969)
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	b ý 2
(1 điểm)
	HS lựa chọn thành tựu mà em biết ơn nhất trong số các thành tựu của cuộc CM khoa học – kĩ thuật
HS lí giải hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục, mang tính giáo dục (khuyến khích sự sáng tạo, phát triển tư duy học sinh)
	0.5

0.5

	b
(0.75 điểm)
	HS trình bày những tác động tiêu cực của cuộc CM khoa học – kĩ thuật:
- Các loại vũ khí hủy diệt: B52, vũ khí nguyên tử,….
- Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên
- Tai nạn giao thông, dịch bệnh, …
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